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A. NỘI DUNG ÔN TẬP 
Bài 1: Thiết bị vào – ra 
Bài 2: Phần mềm máy tính
Bài 3: Quản lý dữ liệu trong máy tính
Bài 4: Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên Internet.
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B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Dạng 2. Trắc nghiệm đúng/sai
Dạng 3. Tự luận
C. BÀI TẬP MINH HỌA
Dạng 1. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Em hãy chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi sau:
Câu 1. Máy quét ảnh trong Hình 1.1 là loại thiết bị nào?
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2022/0926/1_10.png]
A. Thiết bị vào.                     				B. Thiết bị ra.               
C. Thiết bị vừa vào vừa ra.               			D. Thiết bị lưu trữ.
Câu 2. Tai nghe trong Hình 1.2 là loại thiết bị nào?
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2022/0926/2_9.png]
A. Thiết bị vào.                                                  	B. Thiết bị ra.                 
C. Thiết bị vừa vào vừa ra.                                	D. Thiết bị lưu trữ.
Câu 3. Đĩa cứng trong Hình 1.3 là loại thiết bị nào?
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A. Thiết bị vào.                                            		B. Thiết bị ra.                 
C. Thiết bị vừa vào vừa ra.                          		D. Thiết bị lưu trữ.
Câu 4. Phương án nào sau đây là thiết bị vào, được dùng thay thế ngón tay, để chọn đối tượng trên màn hình?
A. Bàn phím.						B. Bút cảm ứng.
C. Nút cuộn chuột.					D. Màn hình.
Câu 5. Bộ điều khiển game trong Hình 1.4 là loại thiết bị nào?
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A. Thiết bị vào.                                              B. Thiết bị ra.                 
C. Thiết bị vừa vào vừa ra.                            D. Thiết bị lưu trữ.
Câu 6. Thiết bị nào sau đây không phải là thiết bị ra?
A. Máy vẽ.                    B. Máy in.              	C. Màn hình.                      D. Máy quét.
Câu 7. Thiết bị phổ biến nhất được sử dụng để nhập dữ liệu số và văn bản vào máy tính là gì?
A. Máy vẽ đồ thị.                               		B. Bàn phím.                   
C. Máy in.                                           		D. Máy quét.
Câu 8. Phương án nào sau đây chỉ gồm các thiết bị vào?
A. Micro, máy in.        				B. Máy quét, màn hình.
C. Máy ảnh kĩ thuật số, loa.			D. Bàn phím, chuột.
Câu 9. Khi đang gọi điện thoại video cho bạn, em không nghe thấy tiếng, nhưng vẫn thấy hình bạn đang nói. Em chọn phương án nào
A. Bật micro của mình và nhắc bạn bật micro.
B. Bật loa của mình và nhắc bạn bật micro.
C. Bật micro của mình và nhắc bạn bật loa.
D. Bật loa của mình và nhắc bạn bật loa.
Câu 10. Thuật ngữ nào sau đây dùng để chỉ các thiết bị vào – ra của hệ thống máy tính?
A. Màn hình.                 				B. Phần mềm.             
C. Phần cứng.                     				D. Tài nguyên dùng chung.
Câu 11. Em dùng phần mềm sơ đồ tư duy để mô tả các hoạt động của em trong ngày Chủ nhật. Phương án nào sau đây không phải là chức năng của phần mềm ứng dụng?
A. Khởi động phần mềm sơ đồ tư duy để mô tả hoạt động của em trong ngày Chủ nhật.
B. Thêm hoạt động “Nấu cơm” vào sơ đồ tư duy.
C. Sửa hoạt động “Nấu cơm” thành “Chuẩn bị bữa ăn gia đình”.
D. Xoá hoạt động “Đến chơi nhà bạn Khoa” khỏi sơ đồ tư duy.
Câu 12. Phương án nào sau đây là những ví dụ về hệ điều hành?
A. Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint.
B. Google Docs, Google Sheets, Google Slides.
C. Writer, Calc, Impress.				D. Windows, Linux, iOS.
Câu 13. Phương án nào sau đây chứa một phần mềm không phải là hệ điều hành?
A. Android, Windows, Linux.			B. Windows, Linux, macOS.
C. Windows, Google Chrome, Linux.		D. iOS, Android, Windows Phone.
Câu 14. Phương án nào sau đây là phần mở rộng của tệp dữ liệu âm thanh?
A. .sb3.			B. .mp3.			C. .avi.			D. .com.
Câu 15. Địa chỉ ô ở trong bảng tính là gì?
A. <tên hàng><tên cột>						B. <tên cột><tên hàng>
C. <tên hàng><số bất kì>						D. <chữ cái bất kì><số bất kì>

Câu 16. Ô N10 là giao của hàng nào và cột nào?
A. Hàng N, cột 10					B. Hàng 10, cột N
C. Hàng N10						D. Cột N10
Câu 17. Ở chế độ mặc định, khi nhập số vào ô tính thì dữ liệu được tự động:
A. Căn trái.		B. Căn phải.		C. Căn giữa.			D. Căn đều hai bên.
Câu 18. Phần mềm bảng tính có chức năng chính là gì? 
A. Quản trị dữ liệu. 			
B. Soạn thảo văn bản và quản trị dữ liệu
C. Nhập và xử lí dữ liệu dưới dạng bảng.
D. Nhập và tính toán giống như máy tính cầm tay Casio.
Câu 19. Vùng dữ liệu trên bảng tính có hình gì?
A. Hình tam giác.						B. Hình chữ nhật.
C. Hình tròn.							D. Có thể là hình bất kì.
Câu 20. Thế nào là ô dữ liệu trên bảng tính?
A. Là giao của một hàng và một cột.			B. Là một vùng trên trang tính.
C. Là giao của nhiều hàng và nhiều cột.			D. Là hình chữ nhật trên trang tính
Câu 21. Vùng được đánh dấu trong hình dưới đây có địa chỉ là gì?
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A. B7:A3			B. A3:B7			C. A7:B3		D. B3:A7
Câu 22. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Một bảng tính có nhiều trang tính.		B. Mỗi bảng tính chỉ có một trang tính.
C. Mỗi trang tính bao gồm nhiều bảng tính.	D. Mỗi trang tính chỉ chứa một bảng tính.
Câu 23. Ở chế độ mặc định, khi nhập văn bản vào ô tính thì dữ liệu được tự động:
A. Căn trái.		B. Căn phải.		C. Căn giữa			D. Căn đều hai bên. 
Câu 24. Trong trường hợp độ rộng cột không đủ hiển thị dữ liệu như hình dưới đây, em cần làm gì để dữ liệu ở cột B không tràn sang cột C? 
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A. Mở rộng cột A.						B. Mở rộng cột B.
C. Mở rộng cột C. 						D. Mở rộng cả hai cột B và C.

Câu 25. Phương án nào là công thức sai khi nhập vào bảng tính? 
A. =15+7.                                                        	B. =2(3^3+ 4^4).
C. =(1^2+2^2)*(3^2+4^2).                             	D. = 2*3.14
Câu 26. Công thức nào sau đây là đúng khi nhập vào ô D5 trong Hình 7.1 để tính chu vi hình chữ nhật
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A. =2*(23+25)		B. =2*(a+b)			C. =2*(D3+D4)		D. = 76
Câu 27. Công thức nào sau đây tự động tính toán?
A. = 3.14*(15+45).						B. = D4*(2*E4+F4).	
C. = B5+ C5+ 5D.						D. = 13+14 +15.
Câu 28. Giả sử tại ô C5 có công thức sau:  = A5+ B5. Nếu công thức sao chép sang ô E10 thì ô E10 có công thức là:
A. = C10 + D10.						B. = C9 + D9.
C. = C8 + D8	.						D. = C11 + D11.
Câu 29. Giả sử tại ô E10 có công thức sau:  = B7+ C8+ D9.
Nếu công thức này sao chép sang ô N15 thì công thức được sao chép sang là gì?
A. = K12+ L13+ M14. 					B. = K11+ L12+ M13. 
C. = K13+ L14+ M15. 					D. = K10+ L11+ M12. 
Câu 30: Mục đích của mạng xã hội là gì?
A. Chia sẻ, học tập.						B. Chia sẻ, học tập, tương tác.
C. Chia sẻ, học tập, tiếp thị.				D. Chia sẻ, học tập, tương tác, tiếp thị.
Câu 31: Chọn phương án sai: Ưu điểm của mạng xã hội là gì?
A. Giúp người sử dụng kết nối người thân, bạn bè.
B. Hỗ trợ người sử dụng học tập, giảng dạy và học tập.
C. Tăng khả năng giao tiếp trực tiếp.
D. Là nguồn cung cấp thông tin và cập nhật thông tin nhanh chóng, hiệu quả.
Câu 32: Thông tin có nội dung xấu là gì?
A. Thông tin khuyến khích sử dụng chất gây nghiện.
B. Thông tin kích động, bạo lực.
C. Thông tin rủ rê đánh bạc, kiếm tiền.
D. Tất cả các thông tin trong ba phương án trên.
Câu 33: Em cần làm gì để tránh gặp thông tin xấu trên mạng?
A. Chỉ truy cập các trang thông tin có nội dung phù hợp với lứa tuổi.
B. Không nháy chuột vào những trang thông tin quảng cáo gây tò mò, giật gân, dụ dỗ. 
C. Xác định rõ mục tiêu mỗi lần vào mạng để không xa đà vào các thông tin không liên quan.
D. Tất cả các ý trên.


Câu 34: Mục tiêu của giao tiếp qua mạng là gì?
A. Giúp người khác hiểu em một cách rõ ràng.
B. Hiểu người khác một cách rõ ràng.
C. Giữ tất cả các mối quan hệ tốt để có thể tiếp tục giao tiếp.
D. Tất cả những điều trên
Câu 35: Phương án nào là tác hại của nghiện Internet đối với sức khỏe con người?
A. Dễ bị lôi kéo vào các hành vi xấu trên mạng.
B. Lãng phí thời gian học tập của bản thân.
C. Khó tập trung vào công việc học tâp.
D. Gây cận thị, ảnh hưởng tới hệ cơ xương khớp vì ngồi máy tính nhiều.
Câu 36: Để tham gia mạng an toàn em nên thực hiện điều gì?
A. Tin tưởng tuyệt đối người nói chuyện với mình qua mạng.
B. Chia sẻ thông tin cá nhân lên mạng vì mình là người sáng tạo nội dung số.
C. Cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ vì họ nói gửi quà tặng cho mình.
D. Không cung cấp thông tin cá nhân, giao tiếp ngắn gọn rõ ràng.\
Câu 37: Đâu không phải là nhược điểm của mạng xã hội?
A. Lan truyền thông tin nhanh chóng và rộng khắp.
B. Được sử dụng để lấy cắp thông tin, dữ liệu.
C. Làm ảnh hưởng sức khỏe thể chất, tinh thần của người sử dụng.
D. Là môi trường lí tưởng cho việc bắt nạt trực tuyến.
Câu 38: Khi giao tiếp qua mạng em cần:
A. Viết tất cả ý kiến của mình bằng chữ hoa để gây ấn tượng.
B. Tôn trọng người đang trò chuyện với mình.
C. Sử dụng từ viết tắt khi trò chuyện trực tuyến để đỡ mất thời gian.
D. Sử dụng từ địa phương khi trò chuyện.
Câu 39: Để phòng tránh nghiện Internet em cần làm gì?
A. Chia sẻ những trang Web chơi game online cho bạn bè.
B. Chơi game cả ngày Chủ nhật vì không phải đi học.
C. Giới hạn giờ sử dụng Internet mỗi ngày.
D. Rủ bạn chơi game cùng cho vui.
Câu 40: Địa chỉ vùng là gì?
A. <địa chỉ ô góc dưới bên trái>:<địa chỉ ô góc dưới bên phải>
B. <địa chỉ ô góc dưới bên phải>:<địa chỉ ô góc trên bên trái>
C. <địa chỉ ô góc trên bên trái>:<địa chỉ ô góc dưới bên phải>
D. <địa chỉ ô góc trên bên phải>:<địa chỉ ô góc dưới bên phải>
Dạng 2. Trắc nghiệm đúng/sai
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Theo em, khi giao tiếp qua mạng, nên thực hiện:
	Ý
	NỘI DUNG
	ĐÚNG
	SAI

	A
	Sử dụng họ, tên thật của bản thân.
	
	

	B
	Bảo mật thông tin tài khoản cá nhân.
	
	

	C
	A dua theo đám đông khi nhận xét.
	
	

	D
	Dùng tiếng Việt không dấu, từ lóng, tiếng lóng, nói tắt, viết tắt.
	
	


Câu 2. Cho trang tính như Hình 7.3
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Công thức tính chu vi tam giác ABC vào ô E3 là:
	Ý
	NỘI DUNG
	ĐÚNG
	SAI

	A
	 12.8 + 8.5 + 10.7
	
	

	B
	= 12.8 + 8.5 + 10.7
	
	

	C
	B3 + B4 + B5
	
	

	D
	= B3 + B4 + B5
	
	



Câu 3: Đánh dấu x vào ô tương ứng:
	Ý
	NỘI DUNG
	ĐÚNG
	SAI

	A
	Mạng xã hội là một cộng đồng trực tuyến để mọi người tương tác với nhau.
	
	

	B
	Cách tổ chức mạng xã hội phổ biến nhất là Facebook.
	
	

	C
	Mạng xã hội tạo ra để trao đổi thông tin, tương tác nên nó luôn tốt.
	
	

	D
	Mạng xã hội luôn có hai mặt tốt và xấu.
	
	



Câu 4: Để trờ thành người giao tiếp có văn hóa, ứng xử trên mạng xã hội em cần:
	Ý
	NỘI DUNG
	ĐÚNG
	SAI

	A
	Viết hoa tất cả những gì mình muốn nói để gây sự chú ý.
	
	

	B
	Tôn trọng quyền riêng tư của người khác.
	
	

	C
	Chuyển tiếp tất cả thông tin mình đọc được cho mọi người.
	
	

	D
	Chú ý đến lời nói, chính tả, dấu câu, cách trình bày vấn đề.
	
	



Dạng 3. Tự luận
Câu 1. Kể tên một phần mềm được cài đặt trên máy tính giúp em ghi âm. Tệp âm thanh mà phần mềm đó ghi lại có phần mở rộng là gì?
Câu 2. Phần mềm nào có sẵn khi cài đặt hệ điều hành Windows và cho phép em xử lí dữ liệu dạng hình ảnh? Tệp dữ liệu của phần mềm ấy có phần mở rộng là gì?
Câu 3. Vì sao khi nhập 12/15/2022 thì phần mềm bảng tính tự động căn phải, nhưng nếu nhập 15/12/2022 thì phần mềm bảng tính tự động căn trái?


Câu 4. Cho bảng điểm lớp 7A theo mẫu trong Hình 7.4
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[bookmark: _GoBack]
Tại cột ĐTB nhập công thức tính điểm trung bình ba môn của cả lớp như sau:
a) Nhập công thức tính điểm trung bình tại ô F6 sao cho khi thay đổi điểm thì điểm trung bình tự động cập nhật.
b) Viết công thức điểm trung bình của bạn Lê Thu Hà.
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Câu 1. 
Một số phần mềm ghi âm: Voice Recorder, Audacity, Adobe Audition, Wondershare DemoCreator, …
Một số phần mở rộng của phần mềm ghi âm: mp3, wav, m4a, …tùy theo phần mềm sẽ có phần mở rộng khác nhau. Những phần mở rộng ta có thể chuyển đổi chúng sang phần mở rộng khác.
Ví dụ: phần mềm Voice Recorder có phần đuôi mở rộng là .m4a.
Phần mềm Audacity có phần đuôi mở rộng là .aup; .aup3
Phần mềm Adobe Audition có phần đuôi mở rộng là: .wav; .mp3; .aiff; .flac; .sesx; .acc; .ogg
Phần mềm Wondershare DemoCreator, dùng để quay màn hình và chỉnh sửa video, tạo các tệp với các phần đuôi mở rộng khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng:
1. .wsdc: Đây là phần đuôi dành cho tệp dự án gốc của Wondershare DemoCreator. Các tệp này lưu trữ tất cả dữ liệu liên quan đến video, âm thanh, và hiệu ứng để tiếp tục chỉnh sửa sau.
2. Các định dạng xuất video:
· .mp4: Định dạng video phổ biến, tương thích với hầu hết các thiết bị.
· .mov: Định dạng video chất lượng cao, thường dùng trên macOS.
· .avi: Định dạng video với độ nén thấp, chất lượng cao.
· .mkv: Định dạng video mở với nhiều tính năng tùy chỉnh.
· .gif: Định dạng ảnh động (video ngắn).
Khi bạn lưu một dự án chưa hoàn tất, phần đuôi .wsdc sẽ được sử dụng. Khi xuất tệp, bạn có thể chọn định dạng phổ biến như .mp4, .mov, .avi, tùy vào nhu cầu.
Có, Wondershare DemoCreator hỗ trợ tính năng ghi âm, và nó được thiết kế rất tốt để phục vụ việc quay màn hình và thu âm thanh đồng thời. Dưới đây là các tính năng liên quan đến ghi âm của phần mềm:
Tính năng ghi âm của Wondershare DemoCreator:
1. Ghi âm từ micro:
· Phần mềm cho phép thu âm trực tiếp từ micro của bạn trong khi quay màn hình hoặc độc lập.
· Bạn có thể điều chỉnh chất lượng âm thanh và cài đặt thiết bị đầu vào.
2. Ghi âm âm thanh hệ thống:
· Wondershare DemoCreator có thể ghi lại âm thanh phát ra từ hệ thống (nhạc, âm thanh từ video, trò chơi, hoặc ứng dụng khác).
3. Ghi âm lồng tiếng:
· Sau khi quay màn hình, bạn có thể thêm âm thanh lồng tiếng trực tiếp vào video bằng cách sử dụng tính năng thu âm của phần mềm.
4. Hiệu chỉnh âm thanh:
· Chỉnh sửa và cải thiện chất lượng âm thanh bằng các công cụ như giảm nhiễu, điều chỉnh âm lượng, hoặc thêm hiệu ứng.
Cách ghi âm với Wondershare DemoCreator:
· Khi quay màn hình: Chọn "Audio Settings" và bật các tùy chọn ghi âm từ micro hoặc âm thanh hệ thống.
· Ghi âm riêng lẻ: Vào phần chỉnh sửa video và chọn chức năng "Voiceover" để ghi âm lồng tiếng.
Như vậy, Wondershare DemoCreator không chỉ quay video mà còn là một công cụ mạnh mẽ để thu âm chuyên nghiệp!
Phần mềm Cool Edit Pro, một công cụ chỉnh sửa âm thanh phổ biến trước đây (tiền thân của Adobe Audition), hỗ trợ nhiều định dạng tệp và có phần mở rộng đặc trưng. Dưới đây là một số phần mở rộng chính liên quan đến Cool Edit Pro:
1. .ses:
· Đây là phần mở rộng dành cho tệp dự án của Cool Edit Pro (Session file).
· Tệp này lưu thông tin về bố cục và thiết lập của dự án, nhưng không chứa dữ liệu âm thanh thực tế.
2. .wav:
· Định dạng âm thanh không nén phổ biến mà Cool Edit Pro thường sử dụng để lưu trữ và chỉnh sửa âm thanh.
3. Các định dạng âm thanh khác hỗ trợ:
· .mp3: Tệp âm thanh nén với dung lượng nhỏ.
· .aiff: Tệp âm thanh chất lượng cao, thường dùng trên hệ điều hành macOS.
· .pcm: Định dạng âm thanh thô.
· .au: Định dạng âm thanh được sử dụng trong các hệ thống Unix.
Cool Edit Pro rất đa năng trong việc làm việc với các định dạng âm thanh phổ biến và có thể lưu hoặc xuất tệp sang nhiều định dạng khác nhau tùy vào nhu cầu người dùng.
Cool Edit Pro là một phần mềm mạnh mẽ cho việc chỉnh sửa và ghi âm, được thiết kế đặc biệt để làm việc với âm thanh. Đây là một trong những tính năng chính của phần mềm này.
Tính năng ghi âm của Cool Edit Pro:
1. Ghi âm từ micro:
· Cool Edit Pro cho phép ghi âm trực tiếp từ micro hoặc bất kỳ thiết bị đầu vào âm thanh nào được kết nối với máy tính của bạn.
2. Ghi âm nhiều kênh (Multitrack Recording):
· Hỗ trợ ghi âm nhiều kênh cùng lúc, giúp bạn tạo các bản phối phức tạp với nhiều nguồn âm thanh khác nhau.
3. Ghi âm âm thanh hệ thống:
· Ngoài ghi âm từ micro, phần mềm cũng có thể ghi lại âm thanh phát ra từ hệ thống (ví dụ: nhạc, video, hoặc âm thanh từ trò chơi).
4. Kiểm soát chất lượng âm thanh:
· Tùy chỉnh các thông số như tần số lấy mẫu (sample rate), độ sâu bit (bit depth), và các cài đặt để đảm bảo chất lượng âm thanh tốt nhất.
5. Hiệu ứng ghi âm trực tiếp:
· Bạn có thể áp dụng hiệu ứng trong thời gian thực khi ghi âm, như giảm nhiễu, tăng âm lượng, hoặc thêm hiệu ứng vang (reverb).
6. Lồng tiếng:
· Sau khi ghi âm, bạn có thể dễ dàng lồng tiếng trực tiếp vào các bản nhạc hoặc video.
Cách ghi âm với Cool Edit Pro:
1. Kết nối micro hoặc thiết bị ghi âm khác với máy tính.
2. Mở Cool Edit Pro và chọn chế độ ghi âm (Single Track hoặc Multitrack).
3. Kiểm tra thiết lập đầu vào âm thanh trong Options > Device Properties.
4. Nhấn nút Record để bắt đầu ghi âm.
Cool Edit Pro được yêu thích nhờ khả năng xử lý âm thanh chất lượng cao và giao diện trực quan, phù hợp cho cả người mới bắt đầu lẫn chuyên gia.


image3.png
7

Hinh 1.3. BTa ciing




image4.png
Hinh 1.4. B6 diéu khién game




image5.png
—N M T ;O ~©o




image6.png
Nov s wN =

A B c
DANHSACHLOP7A

TT Hotén  Ngaysinh
1 NguyénThaiAn

2 NguyénGiaBao

3 DuongBaoNgoc




image7.png
NonswN o

B C D

Tinh chuvi hinh chi nhat
Canhl a 13
Canh2 b 25

Chuvi 1




image8.png
2 Théngtin tam gidc ABC

3 CanhAB 128
4 Canh BC 85
5 Canh AC 10.7

Chu vi:

Hinh7.3




image9.png
A 5 c o 3 F
1

2| BANG DIEM LGP 7A

3 HOCKII

A

5 STT|  HoténHs _ |Ngir van|Ngoaingi¥| Todn BTB.
6 1|BUi L& Dinh Anh 6.2| 5.9| 6.2|

7 | 2|Nguy&n Thi Binh 7. 6.8] 6.1]

8 [ 3|nguyén DicHa 5.5] 4.] 5.

9 | 4|Tran ThE Hai 4| 44| 6.9|

10| 5|Nguy&n Thi Hign 5.2] 39| 5.9]

n 6|L& Tai Hiéu 7.1 6| 7.1

12| 7|l&ThuHa 7| 7| 6.5|

13| 8|Nguyén Thi Hoa 6.9] 5.8] 5.4

14| 9|Tran Thi Hién 8| 6| 6.2|

15| _10|Nguy&n Van Hung. 7.5] 4.7] 5.4]

16

17 Hinh 7.4





image1.png
Hinh 1.1. My quét




image2.png
Hinh 1.2. Tai nghe




